
 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi các đơn vị gia công và thi công xây dựng. 

Hiện tại  Bệnh viện đa khoa tỉnh đang có nhu cầu sủa chữa như sau: 

( Có danh mục đính kèm.) 

 Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang  kính mời các đơn vị quan tâm, có khả 

năng sửa chữa và thay mới gửi báo giá về bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. 

Địa chỉ: Số 44 đường Lê Duẩn ,phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang 

tỉnh Tuyên Quang. 

Yêu cầu Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau: 

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện 

để kinh doanh. 

2. Thư chào giá.  

3. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20/2 đến 26/2/2024. 

Liên hệ: ĐT 02073 822 693  

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. 

          Nơi nhận:                                                                                       GIÁM ĐỐC 

- Như kính gửi ; 

- BGĐ ; 

- Lưu VT, HCQT, 
 

                                                                                 Nguyễn Hưng Đạo 

 

 

 

 

 

 

     

 SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

       BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUYÊN QUANG 

 

               Số:        /TM - BVĐK 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 02 năm 2024 



DANH MỤC  

(Đính kèm thư mời báo giá số            /TM- BVĐK ngày 20 tháng 2 năm 2024) 

STT 
Nội dung côngviệc 

ĐVT Số lượng 

 KHOA CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH:     

1 Tháo dỡ cửa đi + lắp dựng cửa đi + tháo dỡ vách ngăn + lắp 

dựng vách ngăn 
m2 34,1400 

  Vách 1: 3,0*2,8 = 8,4     

  Vách 2: 2,7*3 = 8,1     

  Vách 3: 2,8*3,3 = 9,24     

  Vách 4: 3,0*2,8 = 8,4     

2 Vách kính khung nhôm m2 9,7800 

  0,6*1,3 = 0,78     

  3,0*3,0 = 9     

3 Phun sơn vách kính m2 49,6000 

  3,2*4,5*2 = 28,8     

  6,5*3,2 = 20,8     

4 Đục phá nền công 1,0000 

5 Lát nền, sàn gạch - Tiết diện gạch ≤ 0,16m2, vữa XM M100, 

PCB40 
m2 2,4000 

  0,6*4 = 2,4     

6 Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nướ 

clót + 2 nước phủ 
m2 24,7500 

  4,5*5,5 = 24,75     

7 Khóa cửa Cái 1,0000 

  KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG:     

8 Cửa kéo sắt xếp 2 cánh m2 5,6400 

  2,4*2,35 = 5,64     

  KHOA VLTL PHCN     

9 Vách kính khung nhôm m2 3,3600 

  0,6*3,2 = 1,92     

  0,6*1,2*2 = 1,44     



10 Khóa cửa bộ 1,0000 

  KHOA TÂM THẦN KINH:     

11 Tháo dỡ trần nhựa + vận chuyển bỏ đi đến nơi quy định công 1,0000 

12 Trần nhựa thả 60*60mm m2 15,8125 

  5,75*2,75 = 15,8125     

13 Tháo dỡ trần tôn cũ bỏ đi công 1,0000 

14 Trần tôn xốp buồng bệnh nhân m2 19,2145 

  BN 1: 2,81*3,45 = 9,6945     

  BN2: 2,8*3,4 = 9,52     

15 Vách kính khung nhôm kính 2 lớp6.38mm m2 20,2720 

  Buồng trưởng khoa: 5,6*3,62 = 20,272     

16 Đục phá tường mở cửa đi buồng trưởng khoa + trát cửa + vật 

liệu (cửa rộng 1,2*2,2m) 
Công 5,0000 

17 Đục phá tường mở cửa sổ buồng tét tâm lý + trát cửa (Rộng 

1.2*1.2m) 
Công 5,0000 

18 Đục phá tường mở cửa sổ buồng điều trị + trát cửa Công 5,0000 

19 Xúc sỉ đổ nên xe ô tô Công 3,0000 

20 Vận chuyển phế thải đổ đi Chuyến 2,0000 

21 Cửa kính khung nhôm hệ m2 5,5200 

  Buồng trưởng khoa: 1,2*2,2 = 2,64     

  Buồng bệnh nhân: 1,2*1,2*2 = 2,88     

22 Khóa cửa Bộ 1,0000 

23 Quét vôi 1 nướ ctrắng 2 nước mầu m2 20,0000 

  20 = 20     

24 Khóa cửa tay gạt bộ 1,0000 

25 Khóa quả đấm bộ 1,0000 
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